
NHÂNDANH
NƯỚCCỘNGHÒAXÃHỘI CHỦNGHĨAVIỆT NAM
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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Mỹ Vinh.

Các Hội thẩm nhân dân: 1.Ông Phan Quang Đáng.

2.Bà Quách Thị Thu Hương.

- Thư ký phiên tòa:Bà Quảng Thị Kiều Diểm - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thuận tham gia phiên tòa: Bà

Võ Thị Tuyết Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 3 năm 2023 tại Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thuận mở phiên tòa

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 293/2022/TLST-HNGĐ ngày 23 tháng 12 năm

2022 về Ly hôn, tranh chấp chia tài sản chung theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số:

20/2023/QĐXXST-HNGĐ ngày 01/3/2023 giữa các đương sự:

* Nguyên đơn: Trần Thị N, sinh năm 1980; địa chỉ: Khu phố A, thị trấn B, huyện C,
tỉnh Kiên Giang (Cómặt).

* Bị đơn: Lâm Văn V, sinh năm 1976; Khu phố A, thị trấn B, huyện C, tỉnh Kiên
Giang (Có đơn xin vắngmặt)

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ngân hàng Chính Sách Xã hội Việt Nam,
phòng giao dịch huyện Vĩnh Thuận. Người đại diện bà Sử Thị Huyền T- Chức vụ Phó
Giám đốc. Cómặt

NỘI DUNGVỤÁN:

Tại đơn khởi kiện đề ngày 22/11/2022 và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên

đơn chị Trần Thị N trình bày:

Bà và ông V được gia đình 2 bên thống nhất nên vợ chồng về chung sống vào năm

1997, Nhưng không đăng ký kết hôn theo quy định. Chung sống hạnh phúc được một
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thời gian thì phát sinh mâu thuẫn do tính tình vợ chồng không phù hợp, bất đồng ý kiến

trong cuộc sống, mặc dù anh, chị đã nhiều lần tự hòa giải nhưng vẫn không có kết quả. Nay

xét thấy vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, tình cảm không còn nên không thể tiếp tục chung

sống vì vậy bà N xin được ly hôn với ông V.

Về con chung: Trong thời gian chung sống vợ chồng có được 03 người con chung

hồm Lâm Vũ L, sinh năm 1998, Lâm Chí T, sinh năm 2000 và Lâm Thị Thu T, sinh năm

2002. Cả 03 con điều đã trưởng thành có cuộc sống riêng. Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Về Tài sản chung: không có.

Nợ chung: Vợ chồng có nợ Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam số tiền là

40.000.000 đồng. Nay tôi nhận trách nhiệm thanh toán cho ngân hàng phân nửa số tiền

nhưng xin trả dần trong năm hàng tháng trả .

* Bị đơn ông Lâm Văn V trình bày ý kiến tại bản tự khai đề ngày 17/02/2023 với

nội dung như sau: Ông xác định lời trình bày của bà N về quá trình hôn nhân, con chung,

tài sản chung và nợ chung là đúng. Nay ông V thống nhất ly hôn theo yêu cầu của bà N.

Về con chung: Đã trưởng thành không yêu cầu Tòa án giải quyết

Về tài sản chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Về Nợ chung: Vợ chồng có nợ Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam phòng giao

dịch huyện Vĩnh Thuận số tiền 40.000.000 đồng gồm món vay: chăn nuôi, thời gian vay là

từ năm 2018 đến năm 2021.

Nay ly hôn ông yêu cầu chia đôi phần nợ chung mỗi người trả 1/2 số nợ ngân hàng.

* Bà Sử Thị Huyền T có ý kiến trình bày: Ngân hàng chính sách xã hội Việt NamChi

nhánh huyện Vĩnh Thuận có cho vợ chồng ông V, bà N vay với tổng số tiền 40.000.000

đồng gồmmón vay: chăn nuôi, thời gian vay là từ năm 2018 đến năm 2021.

Hiện món vay này đã quá hạn. Nay ông V, bà N ly hôn thì ngân hàng yêu cầu thu

hồi số nợ trên vì nợ đã quá hạn. Không đồng ý cho ông bà thỏa thuận người trả phân nửa và

trả theo hình thức trả dần. Nay yêu cầu Tòa án giải quyết buộc ông Lâm Văn V và bà Trần

Thị N trả cho Ngân hàng số tiền vay còn thiếu vốn gốc là 40.000.000 đồng, lãi tính đến

ngày 22/02/2023 là 8.800.598 đồng.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phát biểu: Quá trình thụ lý vụ án, chuẩn bị

đưa vụ án ra xét xử cũng như tại phiên tòa Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã tuân thủ đúng
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theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp,

đúng tư cách tham gia tố tụng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, tiến

hành thu thập chứng cứ đúng trình tự, thủ tục. Nguyên đơn, bị đơn và người có quyền lợi,

nghĩa vụ liên quan chấp hành tốt các quy định về quyền và nghĩa vụ của đương sự theo

quy định. Về nội dung vụ án đề nghị Hội đồng xét xử không công nhận quan hệ vợ chồng

giữa bà Trần Thị N và ông Lâm Văn V. Về con chung, các con đã lớn ông V, bà N không

yêu cầu Tòa án giải quyết nên đề nghị không xem xét.

Về tài sản chung: Không có không yêu cầu giải quyết nên đề nghị không xem xét.

Về nợ chung: Ông V bà N đề xác định hiện nay còn nợ Ngân hàng chính sách xã

hội Việt Nam phòng giao dịch huyện Vĩnh Thuận số tiền vốn gốc là 40.000.000 đồng và

lãi suất phát sinh cho đến hôm nay. Bà N thống nhất cùng ông V trả số tiền trên mỗi người

trả 1/2 số tiền nợ cả vốn gốc và lãi phát sinh. Nê đề nghị HĐXX chấp nhập buộc ông V

và bà N liên đới trả mỗi người 50% số nợ vay Ngân hàng.

NHẬNĐỊNHCỦATÒAÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại

phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng:

Nguyên đơn bà Trần Thị N yêu cầu ly hôn với bị đơn ông Lâm Văn V, Ngân hàng

Chính Sách xã hội Việt Nam phòng giao dịch huyện Vĩnh Thuận yêu cầu ông V, bà N trả

số nợ vay còn thiếu. Tòa án xác định quan hệ pháp luật tranh chấp trong vụ án là “Ly hôn,

tranh chấp hợp đồng tín dụng”; Bà N yêu cầu ly hôn với ông V, ông V có nơi cư trú tại

Khu phố A, thị trấn B, huyện C theo quy định tại khoản 1 Điều 28, Điều 35, Điều 39 của

Bộ luật Tố tụng dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện nên Tòa án

nhân dân huyện Vĩnh Thuận thụ lý giải quyết là phù hợp.

Do Tòa án có tiến hành thu thập chứng cứ nên đại diện Viện kiểm sát tham gia

phiên tòa sơ thẩm là phù hợp với quy định tại Điều 21 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[2]Nội dung vụ án:

[2.1] Về quan hệ hôn nhân: Ông V và bà N xác lập quan hệ hôn nhân năm trước
năm 1998, ông bà chung sống là hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm các điều
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kiện cấm kết hôn, quá trình chung sống ông, bà không đến Ủy ban nhân dân có
thẩm quyền để đăng ký kết hôn là vi phạm Điều 9 của Luật hôn nhân và gia đình
nên không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng. Trong quá trình
chung sống ông, bà xảy ra nhiều mâu thuẫn nên bà N xin ly hôn, ông V cũng
thống nhất ly hôn. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 14 của Luật Hôn nhân và Gia
đình tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng giữa bà N và ông V

[2.2] Về con chung: Trong thời gian chung sống ông bà có 03 người con chung

hồm Lâm Vũ L, sinh năm 1998, Lâm Chí T, sinh năm 2000 và Lâm Thị Thu T, sinh năm

2002. Cả 03 con điều đã trưởng thành có cuộc sống riêng. Không yêu cầu Tòa án giải quyết.

Nên HĐXX không xem xét.

[2.3] Về tài sản chung và nợ chung:

Về tài sản chung: Vợ chồng không có tài sản chung, không yêu cầu Tòa án giải

quyết nên HĐXX không xem xét.

Về nợ chung: Vợ chồng có nợ Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam phòng giao

dịch huyện Vĩnh Thuận số tiền 40.000.000 đồng gồm món vay: chăn nuôi, thời gian vay là

từ năm 2018 đến năm 2021. Nay đã quá hạn, Ngân hàng có yêu cầu ông bà trả số nợ vay

còn thiếu tổng công là 48.800.598 đồng trong đó vốn gốc là 40.000.000 đồng, lãi là

8.800598 đồng. Ông V, bà N đồng ý mỗi người trả nửa số nợ trên cho ngân hàng, nhưng bà

N xin trả dần và Ngân hàng không thống nhất. Xét thấy số nợ trên phát sinh trong quá trình

ông V, bà N chung sống, Nay ly hôn ngân hàng yêu cầu ông bà phải trả hết số nợ còn thiếu.

ÔngV, bà N thống nhất trả số nợ trên nên HĐXX ghi nhận buộc ông V bà N phải trả số nợ

còn thiếu cho Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, phòng giao dịch huyện Vĩnh Thuận

số tiền 48.800.598 đồng trong đó vốn gốc là 40.000.000 đồng, lãi là 8.800598 đồng và bà N

xin được trả dần, hàng tháng; việc này không được sự thống nhất của Ngân hàng nên

HĐXX không có cơ sở để xem xét.

XétđềnghịcủavịđạidiệnViệnkiểmsát làphùhợpnênHộiđồngxétxửchấpnhận.

[3] Về án phí sơ thẩm: Căn cứ khoản 4 Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự và

Điều 6, điểm a khoản 5 Điều 27 của Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016; của

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử

dụng án phí và lệ phí Tòa án;
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Tiền án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm là 300.000đồng, bà N chịu nhưng được

khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng theo biên lai thu tiền số

0002656 ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thuận.

Án phí DSST 5% đối với số tiền bị buộc trả cho Ngân hàng là 48.800.598 đồng là

2.440.029 đồng. Ông V chịu 1.220.014 đồng (làm tròn 1.220.000 đồng), bà N chịu chịu

1220.014 đồng (làm tròn 1.220.000 đồng) .

Vì các lẽ trên;

QUYẾTĐỊNH:

Căn cứ Điều 21, khoản 1 Điều 28, Điều 35, Điều 39, Điều 147, Điều 266, Điều

273 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; Điều 27, Điều 37, Điều 55, Điều 81, Điều 82, Điều

83, Điều 84 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Điều 6, Điều 26 của Nghị quyết số

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1 - Về hôn nhân: Tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng giữa bà Trần Thị N

với ông LâmVăn V.

2 - Về con chung: Các con đã trưởng thành có cuộc sống riêng không yêu cầu Tòa

án giải quyết.

3-Về tài sản chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết.

4- Về nợ chung: Buộc ông V bà N phải liên đới trả số nợ còn thiếu cho Ngân hàng

chính sách xã hội Việt Nam, phòng giao dịch huyện Vĩnh Thuận số tiền 48.800.598 đồng

trong đó vốn gốc là 40.000.000 đồng, lãi là 8.800.598 đồng (ông V trả 24.400.299 đồng, bà

N trả 24.400.299 đồng). Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, ông V, bà N còn

phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền nợ gốc chưa thanh toán, theo mức lãi

suất mà các bên thỏa thuận theo khế ước vay tiền 6600000712011584 ngày 12 tháng 3 năm

2018 cho đến khi thanh toán xong khoản nợ gốc này. Trường hợp trong khế ước vay tiền,

các bên có thỏa thuận về việc điều chỉnh lãi suất cho vay theo từng thời kỳ của Ngân hàng

cho vay thì lãi suất mà khách hàng vay phải tiếp tục thanh toán cho Ngân hàng cho vay theo

quyết định của Tòa án cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với sự điều chỉnh lãi suất của

Ngân hàng cho vay.
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5- Án phí ly hôn sơ thẩm: 300.000đồng, bà N chịu nhưng được khấu trừ vào số

tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0002656 ngày 21

tháng 12 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Thuận. Án phí DSST 5%

đối với số tiền bị buộc trả cho Ngân hàng là 48.800.598 đồng là 2.440.029 đồng. Ông V

chịu 1220.014 đồng (làm tròn 1.220.000 đồng), bà N chịu 1.220.014 đồng (làm tròn

1.220.000 đồng) .

6- Các đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15
ngày kể từ ngày tuyên án (17/3/2023). Các đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.

Nơi nhận: TM.HỘIĐỒNGXÉTXỬ SƠTHẨM
- TAND tỉnhKiênGiang; THẨMPHÁN - CHỦTỌAPHIÊNTÒA
- VKSNDhuyệnVĩnhThuận; (Đã ký)
- Chi cục THADShuyệnVĩnhThuận;
- UBND thị trấnA;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ.
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